
TT Đơn vị
Số lớp 10 dự kiến tuyển 

sinh năm học 2026-2027

Số học sinh lớp 10 

dự kiến tuyển sinh

năm học 2026-2027

Ghi chú

1 Trường THCS và THPT Thạnh Thắng 4 180

2 Trường THCS và THPT Thới Thạnh 7 270

3 Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 5 225

4 Trường THPT Thạnh An 10 450

5 Trường THPT Vĩnh Thạnh 10 450

6 Trường THPT Cái Tắc 10 450

7 Trường THCS và THPT Cây Dương 9 405

8 Trường THPT Châu Thành A 9 405

9 Trường THCS và THPT Hòa An 4 180

10 Trường THPT Lê Hồng Phong 6 270

11 Trường THCS và THPT Vĩnh Tường 4 180

12 Trường THPT Lương Thế Vinh 7 315

13 Trường THPT Nguyễn Minh Quang 9 405

14 Trường THPT Phú Hữu 7 315

15 Trường THPT Tầm Vu 10 400

16 Trường THPT Tân Long 6 270

17 Trường THPT Trường Long Tây 4 180

18 Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 4 180

19 Trường THCS và THPT Hưng Lợi 4 160

20 Trường THCS và THPT Lai Hoà 6 240

21 Trường THCS và THPT Long Hưng 4 164

22 Trường THCS và THPT Mỹ Thuận 5 210

23 Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 6 240

24 Trường THPT An Ninh 6 240

25 Trường THPT Đại Ngãi 9 405

26 Trường THPT Hoà Tú 7 280

27 Trường THPT Lương Định Của 7 315

28 Trường THPT Ngã Năm 5 220

29 Trường THPT Ngọc Tố 6 240

30 Trường THPT Thạnh Tân 6 250

31 Trường THPT Thuận Hoà 10 420

32 Trường THPT Vĩnh Hải 6 270

212 9184

Danh sách có 32 trường./.

Tổng

Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU DỰ KIẾN TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 3 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


